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DANH MỤC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT 
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
(Kèm theo Thông tư số         /2026/TT-BKHCN ngày       /       /2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
1. Giải thích từ ngữ
a) Tỉnh được hiểu là tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
b) Xã được hiểu là xã, phường, thị trấn, đặc khu trực thuộc tỉnh. 
c) Vùng có điều kiện địa lý đặc biệt là địa bàn thuộc danh mục do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.
d) Nội tỉnh là phạm vi trao đổi bưu gửi trong đó nơi gửi và nơi nhận cùng thuộc địa giới hành chính một tỉnh.
đ. Liên tỉnh là phạm vi trao đổi bưu gửi trong đó nơi gửi và nơi nhận thuộc địa giới hành chính của hai tỉnh khác nhau.
e) Vùng là tập hợp các tỉnh được phân nhóm theo phạm vi địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông và tổ chức mạng bưu chính.
g) Nội vùng là phạm vi trao đổi bưu gửi trong đó nơi gửi và nơi nhận thuộc các tỉnh nằm trong cùng một vùng.
h) Vùng 1 gồm các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.
i) Vùng 2 gồm các tỉnh: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Khánh Hòa.
k) Vùng 3 gồm các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đăk Lăk.
2. Dịch vụ bưu chính KT1  
	TT
	Tên dịch vụ 
	Phạm vi
	Khối lượng
	Đặc điểm cơ bản của dịch vụ

	1
	Dịch vụ KT1

	
	Dịch vụ KT1
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 không có yêu cầu về độ mật, độ khẩn; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2
	Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C)

	2.1
	Dịch vụ KT1 Tuyệt mật (KT1 A)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2.2
	Dịch vụ KT1 Tối mật (KT1 B)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2.3
	Dịch vụ KT1 Mật (KT1 C)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3
	Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)

	3.1
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc (KT1 HT)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3.2
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ (KT1 HG)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu hẹn giờ, bảo đảm phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3.3
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ (KT1 HTG)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, bảo đảm xử lý nhanh và phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi; dịch vụ được áp dụng đối với bưu gửi có thời gian hẹn ngắn hơn chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ KT1 Hỏa tốc; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4
	Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)

	4.1
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Tuyệt mật (KT1 HTGA)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, bảo đảm xử lý nhanh và phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi; dịch vụ được áp dụng đối với bưu gửi có thời gian hẹn ngắn hơn chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ KT1A Hỏa tốc. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.2
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Tối mật (KT1 HTGB)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, bảo đảm xử lý nhanh và phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi; dịch vụ được áp dụng đối với bưu gửi có thời gian hẹn ngắn hơn chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ KT1A Hỏa tốc. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.3
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Mật (KT1 HTGC)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, bảo đảm xử lý nhanh và phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi; dịch vụ được áp dụng đối với bưu gửi có thời gian hẹn ngắn hơn chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ KT1A Hỏa tốc. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.4
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Tuyệt mật (KT1 HA)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.5
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Tối mật (KT1 HB)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.6
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Mật (KT1 HC)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.7
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Tuyệt mật (KT1 HGA)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, bảo đảm phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.8
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Tối mật (KT1 HGB)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, bảo đảm phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.9
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Mật (KT1 HGC)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa các xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, bảo đảm phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi; việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	


3. Dịch vụ bưu chính KT1 có kết nối 
a) Dịch vụ bưu chính KT1 kết nối vận chuyển và phát
	TT
	Tên dịch vụ 
	Phạm vi
	Khối lượng
	Đặc điểm cơ bản của dịch vụ

	1
	Dịch vụ KT1

	
	Dịch vụ KT1
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 không có yêu cầu về độ mật, độ khẩn; trong đó, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2
	Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C)

	2.1
	Dịch vụ KT1 Tuyệt mật (KT1 A)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; trong đó, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2.2
	Dịch vụ KT1 Tối mật (KT1 B)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; trong đó, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2.3
	Dịch vụ KT1 Mật (KT1 C)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; trong đó, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3
	Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)

	3.1
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc (KT1 HT)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh; trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3.2
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ (KT1 HG)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3.3
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ (KT1 HTG)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi; dịch vụ áp dụng đối với bưu gửi có thời gian hẹn ngắn hơn chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ KT1 Hỏa tốc. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4
	Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)

	4.1
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Tuyệt mật (KT1 HTGA)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi, bảo đảm phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.2
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Tối mật (KT1 HTGB)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi, bảo đảm phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.3
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Mật (KT1 HTGC)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi, bảo đảm phát bưu gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.4
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Tuyệt mật (KT1 HA)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.5
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Tối mật (KT1 HB)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.6
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Mật (KT1 HC)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.7
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Tuyệt mật (KT1 HGA)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.8
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Tối mật (KT1 HGB)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.9
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Mật (KT1 HGC)
	Nội tỉnh:
· Giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau;
· Giữa xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt và xã thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận và khai thác ban đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển, khai thác tiếp theo và phát bưu gửi, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Nội vùng;
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	


b) Dịch vụ bưu chính KT1 kết nối vận chuyển 
	TT
	Tên dịch vụ 
	Phạm vi
	Khối lượng
	Đặc điểm cơ bản của dịch vụ

	1
	Dịch vụ KT1

	
	Dịch vụ KT1
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.

	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 không có yêu cầu về độ mật, độ khẩn; trong đó, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận khai thác và phát, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.  
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2
	Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C)

	2.1
	Dịch vụ KT1 Tuyệt mật (KT1 A)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; trong đó, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận khai thác và phát, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2.2
	Dịch vụ KT1 Tối mật (KT1 B)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; trong đó, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận khai thác và phát, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2.3
	Dịch vụ KT1 Mật (KT1 C)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; trong đó, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận khai thác và phát, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3
	Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)

	3.1
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc (KT1 HT)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh; trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3.2
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ (KT1 HG)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3.3
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ (KT1 HTG)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Dịch vụ áp dụng đối với bưu gửi có thời gian hẹn ngắn hơn chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ KT1 Hỏa tốc. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4
	Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)

	4.1
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Tuyệt mật (KT1 HTGA)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát bưu gửi KT1, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển gửi, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.2
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Tối mật (KT1 HTGB)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát bưu gửi KT1, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển gửi, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.3
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Mật (KT1 HTGC)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát bưu gửi KT1, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển gửi, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.4
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Tuyệt mật (KT1 HA)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát bưu gửi KT1, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi KT1 theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 bảo đảm tốc độ xử lý nhanh và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.5
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Tối mật (KT1 HB)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát bưu gửi KT1, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi KT1 theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 bảo đảm tốc độ xử lý nhanh và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.6
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Mật (KT1 HC)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau,
	Đến 50 gam
	Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát bưu gửi KT1, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi KT1 theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 bảo đảm tốc độ xử lý nhanh và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.7
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Tuyệt mật (KT1 HGA)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát bưu gửi KT1, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi KT1, bảo đảm bưu gửi KT1 được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi KT1. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.8
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Tối mật (KT1 HGB)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát bưu gửi KT1, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi KT1, bảo đảm bưu gửi KT1 được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi KT1. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.9
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Mật (KT1 HGC)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, trong đó Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc chấp nhận, khai thác và phát bưu gửi KT1, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc vận chuyển bưu gửi KT1, bảo đảm bưu gửi KT1 được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi KT1. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	
	
	Liên tỉnh:
· Giữa vùng 1 và vùng 2;
· Giữa vùng 1 và vùng 3;
· Giữa vùng 2 và vùng 3.
	Đến 50 gam
	

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	


c) Dịch vụ bưu chính KT1 kết nối phát
	TT
	Tên dịch vụ 
	Phạm vi
	Khối lượng
	Đặc điểm cơ bản của dịch vụ

	1
	Dịch vụ KT1

	
	Dịch vụ KT1
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.

	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, vận chuyển, khai thác và phát bưu gửi KT1 không có yêu cầu về độ mật, độ khẩn; trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1 theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.   
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2
	Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C)

	2.1
	Dịch vụ KT1 Tuyệt mật (KT1 A)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát, bưu gửi KT1 theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2.2
	Dịch vụ KT1 Tối mật (KT1 B)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát, bưu gửi KT1 theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	2.3
	Dịch vụ KT1 Mật (KT1 C)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh và bí mật nội dung; trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát, bưu gửi KT1 theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3
	Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)

	3.1
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc (KT1 HT)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh; trong đó Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1 theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3.2
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ (KT1 HG)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu hẹn giờ, trong đó Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1 đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	3.3
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ (KT1 HTG)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Dịch vụ áp dụng đối với bưu gửi có thời gian hẹn ngắn hơn chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ KT1 Hỏa tốc. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4
	Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)

	4.1
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Tuyệt mật (KT1 HTGA)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.2
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Tối mật (KT1 HTGB)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.3
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ Mật (KT1 HTGC)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc kết hợp Hẹn giờ, trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1, bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.4
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Tuyệt mật (KT1 HA)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1 theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 bảo đảm tốc độ xử lý nhanh và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.5
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Tối mật (KT1 HB)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1 theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 bảo đảm tốc độ xử lý nhanh và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.6
	Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Mật (KT1 HC)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau,
	Đến 50 gam
	Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hỏa tốc, bảo đảm tốc độ xử lý nhanh; trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1 theo quy định. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 bảo đảm tốc độ xử lý nhanh và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.7
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Tuyệt mật (KT1 HGA)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tuyệt mật, được đóng dấu ký hiệu A, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1, bảo đảm bưu gửi KT1 được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi KT1. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.8
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Tối mật (KT1 HGB)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Tối mật, được đóng dấu ký hiệu B, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1, bảo đảm bưu gửi KT1 được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi KT1. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
	

	4.9
	Dịch vụ KT1 Hẹn giờ Mật (KT1 HGC)
	Nội tỉnh giữa các xã không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt với nhau.
	Đến 50 gam
	· Dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có nội dung thuộc độ Mật, được đóng dấu ký hiệu C, đồng thời có yêu cầu Hẹn giờ, trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chấp nhận, khai thác ban đầu và vận chuyển bưu gửi KT1, Cục Bưu điện Trung ương thực hiện việc khai thác tiếp theo và phát bưu gửi KT1, bảo đảm bưu gửi KT1 được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi KT1. Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy trình của Mạng bưu chính KT1 và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
· Đơn vị tính: 01 bưu gửi.

	
	
	
	Trên 50 gam đến 100 gam
	

	
	
	
	Trên 100 gam đến 250 gam
	

	
	
	
	Mỗi 250 gam tăng thêm
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PHỤ LỤC II
BIỂU MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 
BƯU CHÍNH KT1
(Kèm theo Thông tư số         /2026/TT-BKHCN ngày       /       /2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	Mẫu số 2a

Ngày gửi báo cáo:
- 6 tháng đầu năm: trước ngày 17 tháng 6 của năm báo cáo.
- Năm: trước ngày 17 tháng 12 của năm báo cáo.
	BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
Kỳ bảo cáo: 6 tháng đầu năm/Năm...
(Từ ngày... thảng...năm... đến ngày ... tháng... năm...)

	

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị trực thuộc Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam
Đơn vị nhận báo cáo: 
- UBND cấp tỉnh[footnoteRef:1] [1:  Cơ quan chuyên môn được phân công, phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương] 

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam



1. Sản lượng và doanh thu dịch vụ bưu chính KT1
	STT
	Các dịch vụ bưu chính KT1
	Sản lượng
	Doanh thu

	
	
	Điểm b (*) 
	Điểm c (**)
	Tổng
	Điểm b (*)
	Điểm c (**)
	Tổng

	1
	KT1
	
	
	
	
	
	

	2
	KT1 theo độ mật
	
	
	
	
	
	

	3
	KT1 theo độ khẩn
	
	
	
	
	
	

	4
	KT1 theo độ mật và độ khẩn
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


2. Chất lượng
	TT
	Nội dung
	 

	1. Thời gian toàn trình
	Số lượng bưu gửi không đáp ứng TGTT (bưu gửi)
	Tỷ lệ bưu gửi không đáp ứng TGTT (%)

	1.1
	KT1
	 
	 

	1.2
	KT1 theo độ mật
	 
	 

	1.3
	KT1 theo độ khẩn
	 
	 

	1.4
	KT1 theo độ mật và độ khẩn
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 

	2. Vi phạm và xử lý vi phạm
	Số vi phạm đã xử lý
	Số vi phạm đang xử lý

	
	 
	 

	Tổng số vi phạm
	 


3. Đối tượng sử dụng, số điểm phục vụ và số lao động tham gia trực tiếp
	STT
	Nội dung
	Tỉnh/Thành phố
	Xã/Phường

	1
	Số lượng đối tượng sử dụng quy định tại QĐ số 32/2025/QĐ-TTg
	 
	

	1.1
	Điểm b (*)
	
	

	1.2
	Điểm c (**)
	
	

	2
	Số điểm phục vụ bưu chính KT1
	 
	

	3
	Số lao động tham gia trực tiếp
	
	


4. An toàn, an ninh
5. Các nội dung liên quan khác (nếu có)
6. Khó khăn, vướng mắc
7. Đề xuất, kiến nghị


Ghi chú:
(*) Các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg (Phụ lục II).

(**) Các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg


	Mẫu số 2b

Ngày gửi báo cáo:
- 6 tháng đầu năm: trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo.
- Năm: trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo.
	BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
Kỳ bảo cáo: 6 tháng đầu năm/Năm...
(Từ ngày... thảng...năm... đến ngày ... tháng... năm...)

	

Đơn vị báo cáo: 
UBND cấp tỉnh[footnoteRef:2] [2:  Cơ quan chuyên môn được phân công, phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương] 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Cục Bưu điện Trung ương


1. Sản lượng và doanh thu dịch vụ bưu chính KT1
	STT
	Các dịch vụ bưu chính KT1
	Sản lượng
	Doanh thu

	
	
	Điểm b (*) 
	Điểm c (**)
	Tổng
	Điểm b (*)
	Điểm c (**)
	Tổng

	1
	KT1
	
	
	
	
	
	

	2
	KT1 theo độ mật
	
	
	
	
	
	

	3
	KT1 theo độ khẩn
	
	
	
	
	
	

	4
	KT1 theo độ mật và độ khẩn
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


2. Chất lượng
	TT
	Nội dung
	 

	1. Thời gian toàn trình
	Số lượng bưu gửi không đáp ứng TGTT (bưu gửi)
	Tỷ lệ bưu gửi không đáp ứng TGTT (%)

	1.1
	KT1
	 
	 

	1.2
	KT1 theo độ mật
	 
	 

	1.3
	KT1 theo độ khẩn
	 
	 

	1.4
	KT1 theo độ mật và độ khẩn
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 

	2. Vi phạm và xử lý vi phạm
	Số vi phạm đã xử lý
	Số vi phạm đang xử lý

	
	 
	 

	Tổng số vi phạm
	 


3. Đối tượng sử dụng, số điểm phục vụ và số lao động tham gia trực tiếp
	STT
	Nội dung
	Tỉnh/Thành phố
	Xã/Phường

	1
	Số lượng đối tượng sử dụng quy định tại QĐ số 32/2025/QĐ-TTg
	 
	

	1.1
	Điểm b (*)
	
	

	1.2
	Điểm c (**)
	
	

	2
	Số điểm phục vụ bưu chính KT1
	 
	

	3
	Số lao động tham gia trực tiếp
	
	


2. Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương trong năm và dự kiến kế hoạch kiểm tra năm liền kề 
3. An toàn, an ninh
4. Khó khăn, vướng mắc
5. Đề xuất, kiến nghị
Ghi chú:
(*) Các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg (Phụ lục II).
(**) Các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg.

	Mẫu số 2c

Ngày gửi báo cáo:
- 6 tháng đầu năm: trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo.
- Năm: trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo.
	BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
Kỳ bảo cáo: 6 tháng đầu năm/Năm...
(Từ ngày... thảng...năm... đến ngày ... tháng... năm...)

	


Đơn vị báo cáo: 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Đơn vị nhận báo cáo: 
Cục Bưu điện Trung ương


1. Sản lượng và doanh thu dịch vụ bưu chính KT1
	STT
	Dịch vụ
	Sản lượng
	Doanh thu 

	
	
	VNPost chấp nhận, vận chuyển và phát
	VNPost chấp nhận, vận chuyển Cục BĐTW phát
	Cộng
	

	A
	B
	1
	2
	3=1+2
	4

	1.1
	KT1
	 
	 
	 
	 

	1.2
	KT1 theo độ mật
	 
	 
	 
	 

	1.3
	KT1 theo độ khẩn
	 
	 
	 
	 

	1.4
	KT1 theo độ mật và độ khẩn
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
(1.1+1.2+1.3+1.4)
	 
	 
	 
	 


2. Chất lượng
	TT
	Nội dung
	 

	1. Thời gian toàn trình
	Số lượng bưu gửi không đáp ứng TGTT (bưu gửi)
	Tỷ lệ bưu gửi không đáp ứng TGTT (%)

	1.1
	KT1
	 
	 

	1.2
	KT1 theo độ mật
	 
	 

	1.3
	KT1 theo độ khẩn
	 
	 

	1.4
	KT1 theo độ mật và độ khẩn
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 

	2. Vi phạm và xử lý vi phạm
	Số vi phạm đã xử lý
	Số vi phạm đang xử lý

	
	 
	 

	Tổng số vi phạm
	 


3. Chi tiết tỉnh, thành phố
3.1. Sản lượng dịch vụ bưu chính KT1
	STT
	Tên tỉnh
	Sản lượng

	
	
	Điểm b (*)
	Điểm c (**)

	
	
	KT1
	KT1 theo độ mật
	KT1 theo độ khẩn
	KT1 theo độ mật và độ khẩn
	Tổng
	KT1 theo độ mật
	KT1 theo độ mật và độ khẩn
	Tổng

	A
	B
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Nội
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lào Cai
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Đối tượng sử dụng, số điểm phục vụ và số lao động tham gia trực tiếp
	STT
	Tên tỉnh
	Số lượng đối tượng sử dụng quy định tại QĐ số 32/2025/QĐ-TTg
	Số điểm phục vụ BCKT1
	Số lao động tham gia trực tiếp

	
	
	Điểm b (*)
	Điểm c (**)
	Tỉnh/ Thành phố
	Xã/ Phường
	Tỉnh/ Thành phố
	Xã/ Phường

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Hà Nội
	
	
	
	
	
	

	2
	Lào Cai
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


4. An toàn, an ninh
5. Các nội dung liên quan khác
6. Khó khăn, vướng mắc
7. Đề xuất, kiến nghị

Ghi chú:
(*) Các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg (Phụ lục II)
(**) Các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg
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PHỤ LỤC III
DANH MỤC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP 
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
(Kèm theo Thông tư số         /2026/TT-BKHCN ngày       /       /2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	Mẫu số 01 
	Biểu mẫu cung cấp/thay đổi thông tin đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 trong giờ/ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết (dành cho các đối tượng sử dụng dịch vụ)

	Mẫu số 02 
	Biểu mẫu cung cấp thông tin người được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện giao, nhận bưu gửi KT1 (dành cho đối tượng cung cấp dịch vụ) 

	Mẫu số 03 
	Phiếu tiếp nhận bưu gửi của cơ quan, tổ chức





Mẫu số 01. Biểu mẫu cung cấp/thay đổi thông tin đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 trong giờ/ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết (dành cho đối tượng sử dụng dịch vụ)

	TÊN CƠ QUAN, 
TỔ CHỨC[footnoteRef:3] [3:  Tên cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 ] 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ……….
	….…, ngày …. tháng…. năm…..



Kính gửi[footnoteRef:4]: ……………………………………………….. [4:  Tên đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 ở trung ương hoặc địa phương] 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức:
- Tên cơ quan, tổ chức	
- Địa chỉ:	
- Điện thoại:	
2. Đầu mối liên hệ tiếp nhận bưu gửi KT1 trong giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị
- Họ và tên: 	
- Chức danh: 	
- Điện thoại:	
- Nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ bưu chính KT1:
☐ Gửi bưu gửi
☐ Nhận bưu gửi
☐ Phối hợp, quản lý chung
3. Đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết
3.1. Đơn vị tiếp nhận công văn, tài liệu
- Tên đơn vị tiếp nhận:	
- Địa chỉ:	
3.2. Đầu mối tiếp nhận công văn, tài liệu
	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Đơn vị
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


3.3. Lựa chọn bưu gửi tiếp nhận
☐ Bưu gửi KT1
☐ Bưu gửi KT1 có độ mật (A, B, C)
☐ Bưu gửi KT1 có độ khẩn (Hoả tốc, Hẹn giờ)
☐ Bưu gửi KT1 có độ mật và độ khẩn
3.4. Nội dung khác (nếu có)
4. Nội dung thông tin thay đổi (nếu có)
(Áp dụng đối với trường hợp thay đổi/cập nhật thông tin)
☐ Thay đổi thông tin cơ quan, đơn vị
☐ Thay đổi địa chỉ gửi, nhận bưu gửi KT1
☐ Thay đổi người đầu mối liên hệ
☐ Nội dung khác (ghi rõ):
....................................................................................................................
Cơ quan, đơn vị cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai trong biểu mẫu này; đồng thời thực hiện việc cập nhật kịp thời khi có thay đổi thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bưu chính và bảo vệ bí mật nhà nước.

	
	Xác nhận của cơ quan, tổ chức đăng ký
(Ký, họ tên, chức danh và dấu)






Mẫu số 02. Biểu mẫu cung cấp thông tin người được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện giao, nhận bưu gửi KT1 (dành cho đối tượng cung cấp dịch vụ)

	TÊN CƠ QUAN, 
TỔ CHỨC[footnoteRef:5] [5:  Tên đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 ở trung ương hoặc địa phương] 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ….…
	….…, ngày …. tháng…. năm…..



                               
	Kính gửi[footnoteRef:6]: [6:  Tên cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính KT1] 

	………………………………………………………….


                                               
Căn cứ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số …/2026/TT-BKHCN ngày….
Nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình giao, nhận bưu gửi KT1, [Tên cơ quan, tổ chức] thông báo thông tin về người được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện việc giao, nhận bưu gửi KT1, cụ thể như sau: 
1. Trường hợp bố trí 01 người Ảnh (4x6)

-  Họ và tên: .......................................................................
-  Chức danh: .....................................................................
-  Số giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND/Hộ chiếu): ................
-  Số điện thoại liên hệ: .........................................................
-  Email công vụ (nếu có): ......................................................                                                                                       
Nhiệm vụ được giao:
☐ Giao bưu gửi KT1
☐ Nhận bưu gửi KT1
☐ Giao và nhận bưu gửi KT1
2. Trường hợp bố trí nhiều người  (danh sách lập như mục 1 kèm theo ảnh)
3. Thông tin thay đổi (nếu có)
(Áp dụng trong trường hợp thay đổi so với thông tin đã thông báo trước đây)
☐ Thay đổi người được giao nhiệm vụ
☐ Thay đổi thông tin cá nhân
☐ Thay đổi phạm vi nhiệm vụ
☐ Nội dung thay đổi khác (ghi rõ):
....................................................................................................................
4. Thời điểm áp dụng
5. Thông tin nêu trên có hiệu lực kể từ ngày: …… / …… / ……
6. Cam kết
[Tên cơ quan, tổ chức] cam kết các thông tin nêu trên là đầy đủ, chính xác và sẽ thông báo kịp thời khi có thay đổi, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bưu chính, an toàn, an ninh và bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình sử dụng dịch vụ bưu chính KT1.
Rất mong sự phối hợp của Quý đơn vị.
Trân trọng./.
	
	Xác nhận của cơ quan, tổ chức đăng ký
(Ký, họ tên, chức danh và dấu)
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Mẫu số 03. Phiếu tiếp nhận bưu gửi của cơ quan, tổ chức 

	
	PHIẾU TIẾP NHẬN BƯU GỬI CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

TÊN ĐƯỜNG THƯ: …..........
Ngày … tháng … năm …
	

Giờ in:…

Tờ số:…



	TT
	Giờ gửi
	Tên cơ quan gửi
	Số lượng bưu gửi 
	Người gửi
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Giao nhận tại bưu cục

	
	
	
	Bưu gửi chứa bí mật nhà nước (*)
	Bưu gửi khác
	Tổng số
	
	Giờ nhận 
	Người nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	
	
	A
	B
	C
	Tổng số
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(*) Bưu gửi chứa bí mật nhà nước: theo dấu ký hiệu, bao gồm độ mật và độ mật kèm độ khẩn)

	
	BƯU TÁ THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)



